Phụ lục 01

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG CÁC HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI
 (Theo Quyết định số ……../QĐ - VTVCab ngày     tháng 12 năm 2015 )
I. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TVC TRÊN VTVcab NĂM 2016
KÊNH VTV cab 2 – PHIM VIỆT 
Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	Thời gian
	Mã giờ
	GIÁ QUẢNG CÁO

	
	
	10 giây
	15 giây
	30 giây

	00h00 – 06h00
	B1
	1,950
	2,860
	3,640

	06h00 – 08h00
	B2
	9,360
	10,140
	18,590

	08h00 – 10h00
	B3
	11,050
	11,830
	20,280

	10h00 – 12h00
	B4
	15,210
	19,435
	28,730

	12h00 – 14h00
	B5
	16,900
	23,660
	31,200

	14h00 – 17h00
	B6
	9,360
	10,140
	18,590

	17h00 – 19h00
	B7
	11,050
	11,830
	20,280

	19h00 – 20h00
	B8
	15,210
	19,435
	28,730

	20h00 -22h00
	B9
	16,900
	20,280
	33,800

	22h00 -24h00
	B10
	9,360
	10,140
	18,590


KÊNH VTVcab 3 - THỂ THAO TV 

      Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
1. Đơn giá quảng cáo trong, ngoài các chương trình không trực tiếp

	Thời gian
(khoảng từ…đến…)
	Mã giờ
	Đơn giá

	
	
	10 giây
	15 giây
	30 giây

	0h - 6h
	C1
	3,250
	3,900
	6,500

	6h - 12h
	C2
	3,900
	4,550
	7,800


	12h - 18h
	C3
	4,550
	5,200
	9,100

	18h - 24h
	C4
	5,200
	6,500
	10,400


2. Đơn giá quảng cáo trong, ngoài các chương trình trực tiếp
	Nội dung
	Mã giờ
	Đơn giá

	
	
	10 giây
	15 giây
	30 giây

	Các chương trình truyền hình thể thao trong nước phát sóng TRỰC TIẾP như: V-League, Tennis, bóng chuyền
	C5
	9,100
	10,400
	16,900

	Chương trình Bản tin Thế giới Thể thao 19h45, Thể thao cập nhật (6h45, 23h)
	C6/1
	10,400
	12,350
	20,800

	Chương trình trực tiếp: Thể thao cập nhật 6h45/23h, Bản tin thế giới thể thao 19h45…..
	C6/2
	14,300
	15,600
	27,300

	Truyền hình trực tiếp Tennis thuộc hệ thống ATP, WTA, Grand Slam…
	C7
	11,700
	13,650
	22,750


KÊNH VTVcab 16 – BÓNG ĐÁ TV 

      Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
1. Đơn giá quảng cáo trong, ngoài các chương trình không trực tiếp

	Thời gian
(khoảng từ…đến…)
	Mã giờ
	Đơn giá

	
	
	10 giây
	15 giây
	30 giây

	0h - 6h
	N1
	3,250
	3,900
	6,500

	6h - 12h
	N2
	3,900
	4,550
	7,800

	12h - 18h
	N3
	4,550
	5,200
	9,100

	18h - 24h
	N4
	5,200
	6,500
	10,400


2. Đơn giá quảng cáo trong, ngoài các chương trình trực tiếp
	Nội dung
	Mã giờ
	Đơn giá

	
	
	10 giây
	15 giây
	30 giây

	Các chương trình truyền hình thể thao trong nước phát sóng TRỰC TIẾP như: V-League, Tennis, bóng chuyền
	N5
	9,100
	10,400
	16,900

	Chương trình Bản tin Thế giới Thể thao 19h45, Thể thao cập nhật (6h45, 23h)
	N6/1
	10,400
	12,350
	20,800

	Chương trình trực tiếp: Thể thao cập nhật 6h45/23h, Bản tin thế giới thể thao 19h45…..
	N6/2
	14,300
	15,600
	27,300

	Truyền hình trực tiếp Tennis thuộc hệ thống ATP, WTA, Grand Slam…
	N7
	11,700
	13,650
	22,750

	Sân Cỏ Chủ Nhật (Trực tiếp) - Trong trường hợp không có trận đấu trực tiếp mã P2
	N8
	10,400
	12,350
	20,800


KÊNH VTVcab 3 – KÊNH VTVcab 16

Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	Thời gian
(khoảng từ… đến…)
	Mã giờ
	Đơn giá

	
	
	10 giây
	15 giây
	30 giây

	Tường thuật trực tiếp các trận đấu của Giải Ngoại Hạng Anh (EPL), Thứ 7 cuồng nhiệt
	P1
	18,200
	22,100
	33,800

	Tường thuật trực tiếp các trận đấu của Giải VĐQG: 
Đức - Ý - Tây Ban Nha - Pháp, Sân cỏ chủ nhật
	P2
	13,650
	16,250
	26,650

	Các chương trình trực tiếp như: Nhật ký, bình luận và muôn màu đồng hành các sự kiện thể thao như: AFF Cup, SEA GAMES, Olympic…
	P3/1
	14,300
	16,900
	27,950

	Các chương trình trực tiếp như: Nhật ký, bình luận và muôn màu đồng hành các sự kiện thể thao như: AFF Cup, SEA GAMES, Olympic…
	P3/2
	16,900
	20,800
	33,800

	Các chương trình đồng hành cùng các chương trình đặc biệt trực tiếp như: World Cup, Euro 
	P4/1
	18,200
	22,100
	33,800

	Các chương trình đồng hành cùng các chương trình đặc biệt trực tiếp như: World Cup, Euro
	P4/2
	22,100
	26,000
	40,300


KÊNH THỂ THAO TV HD 
      Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
1. Đơn giá quảng cáo trong ngoài các chương trình không trực tiếp

	Thời gian
	Mã giờ
	GIÁ QUẢNG CÁO

	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	00h00 – 08h00
	TT1
	1,800
	2,300
	3,000
	3,900

	08h00 – 10h00
	TT2
	5,800
	7,800
	9,700
	13,000

	10h00 – 11h30
	TT3
	4,700
	6,200
	7,800
	10,400

	11h30 – 13h00
	TT4
	5,800
	7,800
	9,700
	13,000

	13h00 – 15h00
	TT5
	2,300
	3,100
	5,200
	11,700

	15h00 – 17h00
	TT6
	3,500
	4,700
	5,800
	7,800

	17h00 – 19h00
	TT7
	5,300
	7,000
	8,800
	11,700

	19h00 – 20h00
	TT8
	5,800
	7,800
	9,700
	13,000

	20h00 -23h00
	TT9
	3,500
	4,700
	5,800
	7,800

	22h00 -24h00
	TT10
	5,800
	7,800
	9,700
	13,000


2. Đơn giá quảng cáo trong ngoài các chương trình trực tiếp
	Nội dung
	Mã giờ
	GIÁ QUẢNG CÁO

	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	Các chương trình sản xuất
	TT1L
	9,600
	11,400
	15,400
	19,200

	Thể thao trong nước
	TT2L
	8,400
	9,600
	12,500
	15,600

	Các giải quần vợt
	TT3L
	10,800
	13,200
	17,300
	21,600

	Các giải bóng đá
	TT4L
	14,400
	18,000
	22,100
	27,600

	Giải Golf
	TT5L
	12,000
	14,400
	18,200
	22,800


KÊNH VTVcab 4 
      Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	Thời gian
	Mã giờ
	GIÁ QUẢNG CÁO

	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	00h00 – 06h00
	D1
	1,800
	2,600
	3,100
	4,200

	06h00 – 08h00
	D2
	2,300
	3,100
	3,900
	5,200

	08h00 – 11h00
	D3
	3,100
	4,200
	5,200
	6,800

	11h00 – 14h00
	D4
	4,400
	6,000
	7,700
	10,100

	
	D5
	4,800
	6,600
	8,400
	10,800

	14h00 – 17h00
	D6
	3,100
	4,200
	5,200
	6,800

	17h00 – 19h00
	D7
	4,200
	5,500
	7,000
	9,400

	19h00 – 20h
	D8
	4,700
	6,200
	7,800
	10,400

	20h00 – 22h00
	D9
	4,700
	6,200
	7,800
	10,400

	
	D10
	5,600
	7,500
	9,400
	12,500

	22h00 – 24h00
	D11
	3,100
	4,200
	5,200
	6,800


Ghi chú: D4, D9: Ngoài chương trình

   D5, D10 : Trong chương trình
	
	Kênh VTVcab 5 - EChannel
	

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1000VNĐ

	THỜI GIAN
	MÃ GiỜ
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH
	HÌNH gạt 10"/Key Footer 14"
	TVC 10"
	TVC 15"
	TVC 30"

	
	
	
	
	
	
	

	Sáng. Từ 04:00 đến 11:00 (T2-CN)

	04:00 - 05:00
	ES1
	Phim/Giải trí sáng 1
	                   650 
	      1,300 
	      1,560 
	      2,600 

	05:00 - 06:00
	ES2
	Phim/Giải trí sáng 2
	                   650 
	      1,300 
	      1,560 
	      2,600 

	06:00 - 07:00
	ES3
	Phim/Giải trí sáng 3
	                   650 
	      1,950 
	      2,340 
	      3,900 

	07:00 - 08:00
	ES4
	Phim/Giải trí sáng 4
	                 1,300 
	      2,600 
	      3,120 
	      5,200 

	08:00 - 09:00
	ES5
	Phim/Giải trí sáng 5
	                 1,300 
	      2,600 
	      3,120 
	      5,200 

	09:00 - 10:00
	ES6
	Phim/Giải trí sáng 6
	                 1,300 
	      3,250 
	      3,900 
	      6,500 

	10:00 - 11:00
	ES7
	Phim/Giải trí sáng 7
	                 2,600 
	      6,500 
	      7,800 
	    13,000 

	Trưa. Từ 11:00 đến 14:00 (T2-CN)

	11:00 - 12:00
	ETr1
	Phim/Giải trí trưa 1
	                 3,900 
	    10,400 
	    12,480 
	    20,800 

	12:00 - 13:00
	ETr2
	Phim/Giải trí trưa 2
	                 3,900 
	    10,400 
	    12,480 
	    20,800 

	13:00 - 14:00
	ETr3
	Phim/Giải trí trưa 3
	                 3,900 
	    10,400 
	    12,480 
	    20,800 

	Chiều. Từ 14:00 đến 18:30 (T2-CN)

	14:00 - 15:00
	EC1
	Phim/Giải trí chiều 1
	                 2,600 
	      6,500 
	      7,800 
	    13,000 

	15:00 - 16:00
	EC2
	Phim/Giải trí chiều 2
	                 2,600 
	      6,500 
	      7,800 
	    13,000 

	16:00 - 17:00
	EC3
	Phim/Giải trí chiều 3
	                 3,250 
	      7,800 
	      9,360 
	    15,600 

	17:00 - 18:00
	EC4
	Phim/Giải trí chiều 4
	                 3,250 
	      7,800 
	      9,360 
	    15,600 

	18:00 - 18:30

 
	EH

 
	Bản tin 2418
 (Thông kênh VTVcab6 HAYtv)
	                 5,200 
	    13,000 
	    15,600 
	    26,000 

	Tối. Từ 18:30 đến 24:00 (T2-CN)

	18:30 - 19:15
	ET1
	Phim/Giải trí tối 1
	                 5,200 
	    13,000 
	    15,600 
	    26,000 

	19:15 - 20:000
	ET2
	Phim/Giải trí tối 2
	                 5,200 
	    13,000 
	    15,600 
	    26,000 

	20:00 - 21:00
	ET3
	Phim/Giải trí tối 3
	                 5,200 
	    13,000 
	    15,600 
	    26,000 

	21:00 - 22:00
	ET4
	Phim/Giải trí tối 4
	                 5,200 
	    13,000 
	    15,600 
	    26,000 

	22:00 - 23:00
	ET5
	Phim/Giải trí tối 5
	                 5,200 
	    13,000 
	    15,600 
	    26,000 

	23:00 - 24:00
	ET6
	Phim/Giải trí tối 6
	                 2,600 
	      6,500 
	      7,800 
	    13,000 

	Từ 00:00 đến 4:00 (T2-CN)

	00:00 - 04:00
	EK
	Phim/Giải trí khuya
	                 1,300 
	      3,900 
	 4,680
	    7,800 

	
	Kênh VTVcab 6 - HayTV
	
	

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1000VNĐ

	THỜI GIAN
	MÃ GiỜ
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH
	HÌNH gạt 10"/Key Footer 14"
	TVC 10"
	TVC 15"
	TVC 30"

	
	
	
	
	
	
	

	Sáng. Từ 04:00 đến 11:00 (T2-CN)

	04:00 - 05:00
	HS1
	Phim/Giải trí sáng 1
	                  650 
	      1,300 
	      1,560 
	    2,600 

	05:00 - 06:00
	HS2
	Phim/Giải trí sáng 2
	                  650 
	      1,300 
	      1,560 
	    2,600 

	06:00 - 07:00
	HS3
	Phim/Giải trí sáng 3
	                  650 
	      1,950 
	      2,340 
	    3,900 

	07:00 - 08:00
	HS4
	Phim/Giải trí sáng 4
	                  650 
	      1,950 
	      2,340 
	    3,900 

	08:00 - 09:00
	HS5
	Phim/Giải trí sáng 5
	                  650 
	      1,950 
	      2,340 
	    3,900 

	09:00 - 10:00
	HS6
	Phim/Giải trí sáng 6
	               1,300 
	      2,600 
	      3,120 
	    5,200 

	10:00 - 11:00
	HS7
	Phim/Giải trí sáng 7
	               1,950 
	      5,200 
	      6,240 
	  10,400 

	Trưa. Từ 11:00 đến 14:00 (T2-CN)

	11:00 - 12:00
	HTr1
	Phim/Giải trí trưa 1
	               3,250 
	      7,800 
	      9,360 
	  15,600 

	12:00 - 13:00
	HTr2
	Phim/Giải trí trưa 2
	               3,250 
	      7,800 
	      9,360 
	  15,600 

	13:00 - 14:00
	HTr3
	Phim/Giải trí trưa 3
	               3,250 
	      7,800 
	      9,360 
	  15,600 

	Chiều. Từ 14:00 đến 18:30 (T2-CN)

	14:00 - 15:00
	HC1
	Phim/Giải trí chiều 1
	               1,950 
	      5,200 
	      6,240 
	  10,400 

	15:00 - 16:00
	HC2
	Phim/Giải trí chiều 2
	               1,950 
	      5,200 
	      6,240 
	  10,400 

	16:00 - 17:00
	HC3
	Phim/Giải trí chiều 3
	               2,600 
	      5,850 
	      7,020 
	  11,700 

	17:00 - 18:00
	HC4
	Phim/Giải trí chiều 4
	               2,600 
	      5,850 
	      7,020 
	  11,700 

	18:00 - 18:30
	EH
	Bản tin 2418
 (Thông kênh VTVcab6 HAYtv)
	               5,200 
	    13,000 
	    15,600 
	  26,000 

	 
	 
	
	
	
	
	

	Tối. Từ 18:30 đến 24:00 (T2-CN)

	18:30 - 19:30
	HT1
	Phim/Giải trí tối 1
	               3,900 
	    97,500 
	    11,700 
	  19,500 

	19:30 - 20:30
	HT2
	Phim/Giải trí tối 2
	               3,900 
	    97,500 
	    11,700 
	  19,500 

	20:30 - 21:30
	HT3
	Phim/Giải trí tối 3
	               3,900 
	    97,500 
	    11,700 
	  19,500 

	21:30 - 22:30
	HT4
	Phim/Giải trí tối 4
	               3,900 
	    97,500 
	    11,700 
	  19,500 

	22:30 - 23:00
	HT5
	Bản tin 2418 - PL
	               1,950 
	      5,200 
	      6,240 
	  10,400 

	23:00 - 24:00
	HT6
	Phim/Giải trí tối 5
	               1,950 
	      5,200 
	      6,240 
	  10,400 

	Từ 00:00 đến 4:00 (T2-CN)

	00:00 - 04:00
	 
	Phim/Giải trí khuya
	               1,300 
	     2,600 
	    3,120 
	   5,200 

	
	
	
	
	
	
	


KÊNH VTVcab 8 - BIBI
                                                                                                                  Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	THỜI GIAN
	MÃ GIỜ
	GIÁ QUẢNG CÁO

	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	00h00 – 08h00
	K1
	3,500
	4,700
	5,800
	7,800

	08h00 – 10h00
	K2
	5,800
	7,800
	9,700
	13,000

	10h00 – 13h00
	K3
	4,500
	6,000
	7,500
	10,100

	13h00 – 16h00
	K4
	3,900
	5,200
	6,500
	8,800

	16h00 – 19h00
	K5
	6,200
	8,200
	10,100
	13,700

	
	K6
	9,100
	12,200
	15,200
	20,300

	19h00 – 21h00
	K7
	7,100
	9,400
	12,000
	15,900

	21h00 – 21h30
	K8
	6,200
	8,200
	10,100
	13,700

	21h30 – 24h00
	K9
	3,500
	4,700
	5,800
	7,800


· Ghi chú:

· K5: Ngoài chương trình.

· K6: Trong chương trình.
KÊNH VTVcab 19 – PHIM
	Thời gian
	Mã giờ
	GIÁ QUẢNG CÁO

  

	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	00h00 – 08h00
	V1
	2,300
	3,100
	3,900
	5,200

	08h00 – 10h00
	V2
	3,000
	3,900
	4,900
	6,500

	10h00 – 11h00
	V3
	4,200
	5,500
	6,900
	9,100

	11h00 – 13h00
	V4
	5,300
	7,000
	8,800
	11,700

	13h00 – 17h00
	V5
	4,200
	5,500
	6,900
	9,100

	17h00 – 19h00
	V6
	5,300
	7,000
	8,800
	11,700

	19h00 – 20h00
	V7
	7,000
	9,400
	11,700
	15,600

	20h00 -23h00
	V8
	4,700
	6,200
	7,800
	10,400

	22h00 -24h00
	V9
	8,800
	11,700
	14,700
	19,500


KÊNH VTVcab 9 – INFO TV
       Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	THỜI GIAN 
	MÃ GIỜ 
	GIÁ QUẢNG CÁO 

	
	
	10 giây 
	15 giây 
	20 giây 
	30 giây 

	0h00 – 6h00
	I1
	2,700
	3,600
	4,500
	6,000

	06h00 – 08h30
	I2
	5,400
	7,200
	9,000
	12,000

	08h30 – 12h30
	I3
	8,100
	10,800
	13,500
	18,000

	
	I4
	5,400
	7,200
	9,000
	12,000


	12h30 – 15h00
	I5
	4,000
	5,400
	6,700
	9,000

	15h00 – 17h00
	I6
	2,700
	3,600
	4,500
	6,000

	17h00 – 19h00
	I7
	6,200
	8,300
	10,300
	12,000

	19h00 – 21h00
	I8
	5,400
	7,200
	9,000
	12,000

	21h00 – 24h00
	I9
	3,900
	5,400
	6,700
	9,000

	0h00 – 24h00 
	I10
	8,000
	10,700
	13,400
	18,000


Ghi chú: I3: Trong chương trình Sàn chứng khoán trực tiếp


   I10: Trong Bản tin, các chương trình Tạp chí truyền hình và các chuyên mục cuối tuần (trực tiếp và phát lại)
KÊNH VTVcab 10 – O2 TV
    Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	THỜI GIAN
	MÃ GIỜ
	GIÁ QUẢNG CÁO

	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	0h00 - 06h00
	Q1
	2,200
	2,900
	4,200
	4,900

	06h00 - 08h00
	Q2
	3,500
	4,700
	6,500
	7,800

	08h00 - 11h00
	Q3
	1,900
	2,600
	3,600
	4,200

	11h00 - 14h00
	Q4
	2,600
	3,400
	4,900
	5,700

	14h00 - 18h00
	Q5
	1,900
	2,600
	3,600
	4,200

	18h00 - 19h45
	Q6
	3,500
	4,700
	6,500
	7,800

	19h45 - 21h00
	Q7
	5,800
	7,800
	11,000
	13,000

	21h00 - 22h00
	Q8
	4,700
	6,200
	8,800
	10,400

	22h00 -24h00
	Q9
	3,900
	5,200
	7,200
	8,600


KÊNH VTVcab 11 - TV SHOPPING 
    Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	Thời gian
	Mã giờ
	Giá quảng cáo

	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	00h00 – 09h00
	M1
	900
	1,200
	1,300
	1,800

	09h00 – 11h00
	M2
	3,500
	4,500
	5,700
	7,100

	11h00 – 13h00
	M3
	1,900
	2,600
	3,600
	4,700

	13h00 – 15h00
	M4
	2,200
	2,900
	3,900
	5,200

	15h00 – 18h00
	M5
	2,700
	3,600
	5,200
	5,700


	18h00 – 19h00
	M6
	1,000
	1,300
	2,200
	2,900

	19h00 – 22h00
	M7
	3,900
	5,200
	6,500
	7,800

	22h00 -24h00
	M8
	3,500
	4,500
	5,700
	7,100


KÊNH VTVcab12 - PHONG CÁCH SỐNG (STYLE TV)
   









Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

	Mã giờ
	Khung giờ
	Vị trí
	Nội dung
	Giá quảng cáo TVC

	
	
	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	Từ thứ 2 đến thứ 6

	Giờ A: 6h-12h

	S1G
	06h00 - 07h00
	Giữa CT
	Phim Việt Nam
	1,600
	1,900
	2,400
	3,200

	S1TS
	06h00 - 07h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim Việt Nam
	1,300
	1,600
	1,900
	2,600

	S2G
	07h00 - 08h00
	Giữa CT
	Style quốc tế
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	S2TS
	07h00 - 08h00
	Sau HH-Sau CT
	Style quốc tế
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	S3G
	08h00 – 09h00
	Giữa CT
	Phim dã sử Trung Quốc (PL) (Thứ 3-Thứ 7)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	S3TS
	08h00 – 09h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim dã sử Trung Quốc (PL) (Thứ 3-Thứ 7)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	S4G
	08h00 – 09h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí (Thứ 2)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	S4TS
	08h00 – 09h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí (Thứ 2)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	S5G
	09h00 – 10h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	S5TS
	09h00 – 10h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	S6G
	10h00 - 11h00
	Giữa CT
	Phim Việt Nam
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	S6TS
	10h00 - 11h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim Việt Nam
	5,200
	6,200
	7,300
	10,400

	S7G
	11h00 – 12h00
	Giữa CT
	Phim dã sử Trung Quốc
	9,700
	11,700
	14,600
	19,500

	S7TS
	11h00 – 12h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim dã sử Trung Quốc
	7,800
	9,400
	11,700
	15,600

	Giờ B: 12h-18h

	C1G
	12h00 - 13h00
	Giữa CT
	Phim dã sử Trung Quốc
	9,700
	11,700
	14,600
	19,500

	C1TS
	12h00 - 13h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim dã sử Trung Quốc
	7,800
	9,400
	11,700
	15,600

	C2G
	13h00 - 14h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	C2TS
	13h00 - 14h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	C3G
	14h00 – 15h00
	Giữa CT
	Phim dã sử Trung Quốc (PL) (Thứ 3-Thứ 7)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	C3TS
	14h00 – 15h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim dã sử Trung Quốc (PL) (Thứ 3-Thứ 7)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	C4G
	14h00 – 15h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí (Thứ 2)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	C4TS
	14h00 – 15h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí (Thứ 2)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	C5G
	15h00 - 16h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	C5TS
	15h00 - 16h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	C6G
	16h00 – 17h00
	Giữa CT
	Phim Việt Nam (PL)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	C6TS
	16h00 – 17h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim Việt Nam (PL)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	C7G
	17h00 – 18h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	3,200
	3,900
	4,900
	6,500

	C7TS
	17h00 – 18h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	2,600
	3,100
	3,900
	5,200

	Giờ C: 19h-24h

	T1G
	18h00 – 19h00
	Giữa CT
	Phim tâm lý xã hội Trung Quốc
	16,200
	19,500
	24,300
	32,500

	T1TS
	18h00 – 19h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim tâm lý xã hội Trung Quốc
	13,000
	15,600
	19,500
	26,000

	T2G
	19h00 – 19h45
	Giữa CT
	Chương trình giải trí/gameshow
	16,200
	19,500
	24,300
	32,500

	T2TS
	19h00 – 19h45
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí/gameshow
	13,000
	15,600
	19,500
	26,000

	T3G
	19h45 – 20h45
	Giữa CT
	Phim tâm lý xã hội Hàn Quốc
	19,500
	23,400
	29,200
	39,000

	T3TS
	19h45 – 20h45
	Sau HH-Sau CT
	Phim tâm lý xã hội Hàn Quốc
	15,600
	18,700
	23,400
	31,200

	T4G
	20h45 – 21h00
	Giữa CT
	Chuyện showbiz
	19,500
	23,400
	29,200
	39,000

	T4TS
	20h45 – 21h00
	Sau HH-Sau CT
	Chuyện showbiz
	15,600
	18,700
	23,400
	31,200

	T5G
	21h00 – 22h00
	Giữa CT
	Phim Việt Nam
	19,500
	23,400
	29,200
	39,000

	T5TS
	21h00 – 22h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim Việt Nam
	15,600
	18,700
	23,400
	31,200

	T6G
	22h00 – 22h30
	Giữa CT
	Chương trình hài
	9,700
	11,700
	14,600
	19,500

	T6TS
	22h00 – 22h30
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình hài
	7,800
	9,400
	11,700
	15,600

	T7G
	22h30 – 23h00
	Giữa CT
	Chuyện showbiz (PL)
	9,700
	11,700
	14,600
	19,500

	T7TS
	22h30 – 23h00
	Sau HH-Sau CT
	Chuyện showbiz (PL)
	7,800
	9,400
	11,700
	15,600

	T8G
	23h00 – 24h00
	Giữa CT
	Ca nhac
	3,200
	3,900
	4,900
	6,500

	T8TS
	23h00 – 24h00
	Sau HH-Sau CT
	Ca nhac
	2,600
	3,100
	3,900
	5,200

	Thứ 7 & Chủ Nhật

	

	CN1G
	06h00 – 07h00
	Giữa CT
	Phim Việt Nam
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN1TS
	06h00 – 07h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim Việt Nam
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN2G
	07h00 – 08h00
	Giữa CT
	Style quốc tế
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN2TS
	07h00 – 08h00
	Sau HH-Sau CT
	Style quốc tế
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN3G
	08h00 – 09h00
	Giữa CT
	Phim dã sử Trung Quốc (PL) (Thứ 3-Thứ 7)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN3TS
	08h00 – 09h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim dã sử Trung Quốc (PL) (Thứ 3-Thứ 7)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN4G
	08h00 – 09h00
	Giữa CT
	Ca nhạc (Chủ nhật)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN4TS
	08h00 – 09h00
	Sau HH-Sau CT
	Ca nhạc (Chủ nhật)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN5G
	09h00 – 10h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN5TS
	09h00 – 10h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN6G
	10h00 – 11h00
	Giữa CT
	Phim Việt Nam
	6,500
	7,800
	9,700
	13,000

	CN6TS
	10h00 – 11h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim Việt Nam
	5,200
	6,200
	7,800
	10,400

	CN7G
	11h00 – 12h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	7,800
	9,400
	11,700
	15,600

	CN7TS
	11h00 – 12h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	6,900
	8,300
	10,300
	13,800

	CN8G
	12h00 – 13h00
	Giữa CT CT
	Chương trình giải trí
	7,800
	9,400
	11,700
	15,600

	CN8TS
	12h00 – 13h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	6,900
	8,300
	10,300
	13,800

	CN9G
	13h00 – 14h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN9TS
	13h00 – 14h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN10G
	14h00 – 15h00
	Giữa CT
	Phim dã sử Trung Quốc (PL) (Thứ 3-Thứ 7)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN10TS
	14h00 – 15h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim dã sử Trung Quốc (PL) (Thứ 3-Thứ 7)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN11G
	14h00 – 15h00
	Giữa CT
	Ca nhạc (Chủ nhật)
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN11TS
	14h00 – 15h00
	Sau HH-Sau CT
	Ca nhạc (Chủ nhật)
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN12G
	15h00 - 16h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN12TS
	15h00 - 16h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN13G
	16h00 – 17h00
	Giữa CT
	Phim Việt Nam
	1,600
	1,900
	2,300
	3,200

	CN13TS
	16h00 – 17h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim Việt Nam
	1,300
	1,600
	1,800
	2,600

	CN14G
	17h00 – 18h00
	Giữa CT
	Chương trình giải trí
	3,200
	3,900
	4,900
	6,500

	CN14TS
	17h00 – 18h00
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí
	2,600
	3,100
	3,900
	5,200

	CN15G
	18h00 – 19h00
	Giữa CT
	Phim Trung Quốc
	9,700
	11,700
	14,600
	19,500

	CN15TS
	18h00 – 19h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim Trung Quốc
	7,800
	9,400
	11,700
	15,600

	CN16G
	19h00 – 19h45
	Giữa CT
	Chương trình giải trí/Hài
	9,700
	11,700
	14,600
	19,500

	CN16TS
	19h00 – 19h45
	Sau HH-Sau CT
	Chương trình giải trí/Hài
	7,800
	9,400
	11,700
	15,600

	CN17G
	19h45 – 20h45
	Giữa CT
	Phim tâm lý xã hội Hàn Quốc
	13,000
	15,600
	19,500
	26,000

	CN17TS
	19h45 – 20h45
	Sau HH-Sau CT
	Phim tâm lý xã hội Hàn Quốc
	10,400
	12,400
	15,600
	20,800

	CN18G
	20h45 – 21h00
	Giữa CT
	Chuyện showbiz 
	13,000
	15,600
	19,500
	26,000

	CN18TS
	20h45 – 21h00
	Sau HH-Sau CT
	Chuyện showbiz 
	10,400
	12,400
	15,600
	20,800

	CN19G
	21h00 – 23h00
	Giữa CT
	Phim điện ảnh
	13,000
	15,600
	19,500
	26,000

	CN19TS
	21h00 – 23h00
	Sau HH-Sau CT
	Phim điện ảnh
	10,400
	12,400
	15,600
	20,800

	CN20G
	23h00 – 24h00
	Giữa CT
	Ca nhac
	3,200
	3,900
	4,900
	6,500

	CN20TS
	23h00 – 24h00
	Sau HH-Sau CT
	Ca nhac
	2,600
	3,100
	3,900
	5,200


KÊNH VTVcab 15 - INVEST TV
    Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	THỜI GIAN
	MÃ GIỜ
	GIÁ QUẢNG CÁO

	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	0h00 - 06h00
	J1
	1,800
	2,300
	3,200
	3,900

	06h00 - 09h00
	J2
	1,800
	2,300
	3,200
	3,900

	09h00 - 11h30
	J3
	2,600
	3,500
	4,400
	5,800

	11h30 - 14h00
	J4
	3,200
	3,900
	4,900
	6,500

	14h00 - 17h30
	J5
	1,800
	2,300
	3,200
	3,900

	17h30 - 20h00
	J6
	3,500
	4,700
	5,800
	7,800

	20h00 - 22h00
	J7
	5,800
	7,800
	9,700
	13,000

	22h00 - 24h00
	J8
	3,200
	3,900
	4,900
	6,500


KÊNH VTVcab 17 – YEAH 1 TV

    Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
	Thời gian
	Mã giờ Quảng cáo
	Vị trí
	Thời lượng

	
	
	
	10 giây
	15 giây
	20 giây
	30 giây

	Sáng (YS): Từ 06:00 - 11:00

	06:30 - 07:00
	YS1
	YS1/T/G
	Trước/ Giữa
	520
	1,000
	1,100
	1,600

	07:00 - 08:00
	YS2
	YS2/T1/T2
	Trước 1 / Trước 2
	520
	1,000
	1,100
	1,600

	08:00 - 08:30
	YS3
	YS3/T/G
	Trước/ Giữa
	520
	1,000
	1,100
	1,600

	08:30 - 09:00
	YS4
	YS4/T/G
	Trước/ Giữa
	780
	1,600
	1,800
	2,300

	09:00 - 10:00
	YS5
	YS5/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	780
	1,600
	1,800
	2,300

	10:00 - 11:00
	YS6
	YS6/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	780
	1,600
	1,800
	2,300

	Trưa (YTR): Từ 11:00 - 15:00 

	11:00 - 11:30
	YTR1
	YTR1/T/G
	Trước/ Giữa
	2,300
	4,700
	5,200
	7,000

	11:30 - 12:00
	YTR2
	YTR2/T/G
	Trước/ Giữa
	2,600
	5,200
	5,700
	7,800

	12:00 - 13:00
	YTR3
	YTR3/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	3,100
	6,200
	6,800
	9,400

	13:00 - 14:00
	YTR4
	YTR4/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	3,100
	6,200
	6,800
	9,400

	14:00 - 14:30
	YTR5
	YTR5/T/G
	Trước/ Giữa
	2,300
	4,700
	5,200
	7,000

	14:30 - 15:00
	YTR6
	YTR6/T/G
	Trước/ Giữa
	2,300
	4,700
	5,200
	7,000

	Chiều (YC): Từ 15:00 - 18:00  

	15:00 - 16:00
	YC1
	YC1/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	1,800
	3,600
	4,000
	5,500

	16:00 - 16:30
	YC2
	YC2/T/G
	Trước/ Giữa
	1,800
	3,600
	4,000
	5,500

	16:30 - 17:00
	YC3
	YC3/T/G
	Trước/ Giữa
	1,800
	3,600
	4,000
	5,500

	17:00 - 17:15
	YC4
	YC4/T
	Trước
	1,800
	3,600
	4,000
	5,500

	17:15 - 17:30
	YC5
	YC5/T
	Trước
	1,800
	3,600
	4,000
	5,500

	17:30 - 18:00
	YC6
	YC6/T/G
	Trước/ Giữa
	2,300
	4,700
	5,200
	7,000

	Tối (YT): 18:00 - 24:00

	18:00 - 18:30
	YT1
	YT1/T
	Trước
	1,800
	3,600
	4,000
	5,500

	18:30 - 19:30
	YT2
	YT2/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	5,700
	11,400
	12,500
	17,200

	19:30 - 20:30
	YT3
	YT3/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	6,500
	13,000
	14,300
	19,500

	20:30 - 21:00
	YT4
	YT4/T/G
	Trước/ Giữa
	5,200
	10,400
	11,400
	15,600

	21:00 - 22:00
	YT5
	YT5/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	5,700
	11,400
	12,500
	17,200

	22:00 - 23:00
	YT6
	YT6/T/G1/G2
	Trước/ Giữa1/ Giữa2
	3,900
	7,800
	8,600
	11,700

	23:00 - 24:00
	YT7
	YT7/T
	Trước
	2,600
	5,200
	5,700
	7,800


	
	 Kênh VTVcab 20 - Vfamily 
	

	
	
	
	            Đơn vị tính : 1.000 VNĐ 

	 1. Bảng giá từ 0h00 đến 6h00 
	
	
	

	 Mã giờ 
	 Thời gian 
	 Tên chương trình 
	 10 giây 
	 15 giây 
	 30 giây 

	 V0-6TS 
	 0:00 - 7:00 
	 Khung chương trình sáng 
	            1,400 
	         1,700 
	            2,900 

	 2. Bảng giá từ 7h00 đến 18h00 
	
	
	

	 Mã giờ 
	 Thời gian 
	 Tên chương trình 
	 10 giây 
	 15 giây 
	 30 giây 

	 V7T,G,S 
	 7:00 - 8:00 
	 Phim truyện nước ngoài 
	            2,000 
	         2,600 
	            4,300 

	 V8T,S 
	 8:00 - 9:00 
	 Giải trí tổng hợp 
	            2,000 
	         2,600 
	            4,300 

	 V9T,G,S 
	 9:00 - 10:00 
	 Phim truyện Việt Nam 
	            3,600 
	         4,300 
	            7,000 

	 V10T,S 
	 10:00 - 11:00 
	 Giải trí tổng hợp 
	            3,600 
	         4,300 
	            7,000 

	 V11T 
	 11:00 - 12:00 
	 Trước phim truyện nước ngoài 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 V11G 
	
	 Giữa phim truyện nước ngoài 
	            8,600 
	        10,200 
	           17,000 

	 V11S 
	
	 Sau phim truyện nước ngoài 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 V12T 
	 12:00 - 13:00 
	 Trước phim truyện nước ngoài 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 V12G 
	
	 Giữa phim truyện nước ngoài 
	            8,600 
	        10,200 
	           17,000 

	 V12S 
	
	 Sau phim truyện nước ngoài 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 V13T 
	 13:00 - 14:00 
	 Trước phim truyện nước ngoài 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 V13G 
	
	 Giữa phim truyện nước ngoài 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 V13S 
	
	 Sau phim truyện nước ngoài 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 V14T, S 
	 14:00 - 15:00 
	 Giải trí tổng hợp 
	            3,600 
	         4,200 
	            7,000 

	 V15T,G,S 
	 15:00 - 16:00 
	 Phim Việt Nam 
	            3,600 
	         4,200 
	            7,000 

	 V16T,G,S 
	 16:00 - 17:00 
	 Phim nước ngoài 
	            3,600 
	         4,200 
	            7,000 

	 V17T,S 
	 17:00 - 18:00 
	 Giải trí tổng hợp 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 3. Khung chương trình từ 18h00 đến 24h00 
	
	
	

	 Mã giờ 
	 Thời gian 
	 Tên chương trình 

	 10 giây 
	 15 giây 
	 30 giây 

	 V18T,S 
	 18:00 - 19:00 
	 Giải trí tổng hợp 
	            8,600 
	        10,300 
	           17,000 

	 V19T 
	 19:00 - 20:00 
	 Trước phim truyện VN 
	          10,000 
	        12,000 
	           20,000 

	 V19G 
	
	 Giữa phim truyện VN 
	          11,400 
	        13,700 
	           22,900 

	 V19S 
	
	 Sau phim truyện VN 
	          10,000 
	        12,000 
	           20,000 

	V20T 
	20:00 - 21:00 
	Trước phim truyện nước ngoài 
	10,000 
	 12,000 
	     20,000 

	 V20G 
	
	 Giữa phim truyện nước ngoài 
	          11,400 
	        13,700 
	           22,900 

	 V20S 
	
	 Sau phim truyện nước ngoài 
	          10,000 
	        12,000 
	           20,000 

	 V21T 
	 21:00 - 22:00 
	 Trước phim truyện nước ngoài 
	          10,000 
	        12,000 
	           20,000 

	 V21G 
	
	 Giữa phim truyện nước ngoài 
	          11,400 
	        13,700 
	           22,900 

	 V21S 
	
	 Sau phim truyện nước ngoài 
	          10,000 
	        12,000 
	           20,000 

	 V22T,S 
	 22:00 - 23:00 
	 Giải trí tổng hợp 
	            7,000 
	         8,600 
	           14,300 

	 V23T,G,S 
	 23:00 - 24:00 
	 Phim nước ngoài 
	            3,600 
	         4,300 
	            7,000 

	BẢNG GIÁ HÌNH GẠT 5s 
	
	
	

	 STT 
	 Mã giờ 
	 Thời gian 
	 Chương trình 
	 5s 

	            1 
	 P1 
	 00:00 - 11:00 
	 Trong/Ngoài CT 
buổi sáng 
	            2,000 

	            2 
	 P2 
	 11:00 -14:00 
	 Trong/Ngoài phim truyện buổi trưa 
	            4,300 

	            3 
	 P3 
	 14:00 - 17:00 
	 Trong chương trình
 buổi chiều 
	            2,900 

	            4 
	 P4 
	 17:00 - 19:00 
	 Trong/Ngoài CT chiều tối 
	            4,300 

	            5 
	 P5 
	 19:00 - 22:00 
	 Trong/Ngoài phim truyện buổi tối 
	            5,700 

	            6 
	 P6 
	 22:00 - 24:00  
	 Trong chương trình khuya 
	            2,900 

	BẢNG GIÁ LOGO BẬT GÓC, POP UP 
	
	
	

	 STT 
	 Thời gian 
	 Chương trình 
	 5s 
	 10s 

	            1 
	 P1 
	 Trong/Ngoài CT buổi sáng 
	         1,400 
	            2,100 

	            2 
	 P2 
	 Trong/Ngoài phim truyện trưa 
	         2,900 
	            5,000 

	            3 
	 P3 
	 Trong chương trình buổi chiều 
	         1,700 
	            2,900 

	            4 
	 P4 
	 Trong/Ngoài CT chiều tối 
	         2,900 
	            5,000 

	            5 
	 P5 
	 Trong/Ngoài phim truyện buổi tối 
	         4,300 
	            7,100 

	            6 
	 P6 
	 Trong chương trình khuya 
	         1,700 
	            2,900 

	BẢNG GIÁ TỰ GIỚI THIỆU 
	
	
	

	 Mã giờ 
	 Thời gian 
	 Chương trình 
	 VNĐ/phút 
	
	

	 S 
	 23:00 - 11:00 
	 Chương trình buổi sáng 
	            2,100 
	
	

	 T 
	 11:00 - 15:00 
	 Chương trình buổi trưa 
	            2,900 
	
	

	 C 
	 15:00 - 18:00 
	 Chương trình buổi chiều 
	            3,600 
	
	

	 D 
	 18:00 - 23:00 
	 Chương trình buổi tối 
	            4,300 
	
	


II. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO CÁC LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO KHÁC TRÊN VTVcab 2016
           Đơn vị tính : 1.000 VNĐ
1. Đơn giá tự giới thiệu doanh nghiệp

	Mã giờ (*)
	Thời gian
	Đơn giá quảng cáo/phút

	
	
	Từ 01 – 03 phút
	Trên 03 – 05 phút
	Trên 05 phút

	TV 1
	06h00 - 12h00
	2,000
	1,400
	1,000

	TV 2
	12h00 - 18h00
	4,000
	2,800
	1800

	TV 3
	18h00 - 24h00
	5,500
	3,600
	2400


Ghi chú: 

Thời điểm quảng cáo – ngoài chương trình.

(*)Các kênh khác nhau sẽ có số kênh sau mã giờ, ví dụ: Kênh VTVcab 4 từ 18h – 24h, mã giờ đăng ký là: TV3.4
2. Đơn giá Logo tại trường quay

	STT
	Thời lượng Chương trình
	Kích thước (cm)
	Đơn giá
 (01 Logo/ CT)

	  A.   Các chương trình không trực tiếp

	1
	Từ 1 đến 15 phút 
	Không quá 40x60
	1,800

	2
	Trên 15 phút đến 30 phút
	
	3,000

	3
	Trên 30 phút đến 45 phút
	
	3,900

	4
	Trên 45 phút đến 60 phút
	
	4,500

	5
	Trên 60 phút
	
	5,400

	B.   Các chương trình trực tiếp

	1
	Từ 1 đến 15 phút 
	Không quá 40x60
	3,900

	2
	Trên 15 phút đến 30 phút
	
	6,000

	3
	Trên 30 phút đến 45 phút
	
	7,800

	4
	Trên 45 phút đến 60 phút
	
	9,300

	5
	Trên 60 phút
	
	11,700


3. Đơn giá popup, logo góc …

	STT
	Hình thức 
	Giá Quảng cáo
	Kích thước, vị trí và các qui định khác

	1
	Chạy chữ 
không kèm logo
	Bằng 5% (Năm phần trăm) giá của TVC cùng mã giờ có thời lượng tương đương
	Chân màn hình, kích thước của chữ chạy tính từ chân màn hình không vượt quá 1/8 chiều cao của màn hình 



	2
	Chạy chữ 
kèm logo
	Bằng 8% (Tám phần trăm) giá của TVC cùng mã giờ có thời lượng tương đương
	

	3
	Pop-up tĩnh 05 giây
	Bằng 2% (Hai phần trăm) giá của TVC 30 giây cùng mã giờ.
	

	4
	Pop-up động 05 giây
	Bằng 2,5% (Hai phẩy năm phần trăm) giá của TVC 30 giây cùng mã giờ.
	

	5
	Logo góc
	Bằng 5% (Năm phần trăm) giá của TVC cùng mã giờ có thời lượng tương đương
	Góc trái của chân màn hình, chiều cao của logo tính từ chân màn hình không vượt quá 1/8 chiều cao của màn hình, chiều rộng không vượt quá 1/8 chiều rộng của màn hình 

	6
	Panel 05 giây
	Bằng 20% (Hai mươi phần trăm) giá của TVC 30 giây cùng mã giờ 
	Chỉ dành cho các đối tượng khách hàng là Nhà tài trợ, Đối tác đầu tư trong các chương trình trên VTVCab



Ghi chú: 
· Đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
· Giá TVC 5s = 50% giá TVC 10s cùng mã giờ
· Giá TVC 45s =150% giá TVC 30s cùng mã giờ
· Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi về đơn giá quảng cáo, VTVcab sẽ thông báo trước cho quý khách hàng ít nhất là 10 ngày tính đến ngày thực hiện điều chỉnh.
                                             Hà nội, ngày        tháng       năm 2015
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM



                
       KT. TỔNG GIÁM ĐỐC


                                        Tạ Sơn Đông
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